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1 Đào Huỳnh Gia Bảo 53622D04003 22/10/2006 Nam Kinh 11D3
2 Nguyễn Ngọc Hải Dương 53622D5005 21/07/2007 Nam Kinh 11D3
3 Trần Chấn Đông 53622D04007 04/10/2006 Nam Kinh 11D3
4 Đào Hồng Hạnh 53622D5006 07/03/2007 Nữ Kinh 11D3
5 Biện Thái Ngọc Hân 53622D04008 24/07/2006 Nữ Kinh 11D3
6 Nguyễn Gia  Hân 53622D5007 02/12/2007 Nữ Kinh 11D3
7 Trần Hiếu 53622D5009 29/01/2007 Nam Kinh 11D3
8 Võ Nhựt Huy 53622D04009 27/12/2006 Nam Kinh 11D3
9 Nguyễn Tuấn Khang 53622D5014 07/11/2007 Nam Kinh 11D3
10 Phan Hoàng Anh Khoa 53622D5015 10/08/2007 Nam Kinh 11D3
11 Phan Gia Linh 53622D5018 05/06/2007 Nữ Kinh 11D3
12 Lê Thanh Long 53622D5019 03/09/2003 Nam Kinh 11D3
13 Nguyễn Hữu Lộc 53622D5020 03/11/2007 Nam Kinh 11D3
14 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 53622D5023 28/02/2007 Nữ Kinh 11D3
15 Võ Thu Ngân 53622D5021 08/01/2007 Nữ Kinh 11D3
16 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 53622D5024 10/06/2007 Nữ Kinh 11D3
17 Trần Ngọc Nhi 53622D04015 27/07/2006 Nữ Kinh 11D5
18 Võ Thị Yến Nhi 53622D07018 01/03/2007 Nữ Kinh 11D5
19 Trần Đức Phi 53622D07019 17/06/2007 Nam Kinh 11D5
20 Lê Huy Phong 53622D5028 10/05/2007 Nam Kinh 11D3
21 Huỳnh Văn Phúc 53622D07021 14/02/2007 Nam Kinh 11D5
22 Phan Kim Hoàng Phúc 53622D07023 07/01/2007 Nam Kinh 11D5
23 Võ Trọng Phúc 53622D07022 07/02/2007 Nam Kinh 11D5
24 Cao Kim Phụng 53622D5029 27/04/2007 Nữ Kinh 11D3
25 Phan Thị Trúc Phương 53622D5030 22/06/2007 Nữ Kinh 11D3
26 Võ Minh Quân 53622D07025 10/06/2007 Nam Kinh 11D5
27 Ngô Tố Quyên 53622D5031 21/09/2007 Nữ Kinh 11D3
28 Nguyễn Võ Bình Sơn 53622D07026 21/10/2007 Nam Kinh 11D5
29 Trần Thị Phương Thanh 53622D07028 01/12/2004 Nữ Kinh 11D5
30 Hồ Tấn Thành 53622D07029 10/08/2007 Nam Kinh 11D5
31 Nguyễn Hoàng Thái 53622D07027 25/07/2007 Nam Kinh 11D5
32 Đặng Thị Thanh Thảo 53622D5033 19/06/2003 Nữ Kinh 11D3
33 Nguyễn Thị Thu Thảo 53622D07030 15/10/2007 Nữ Kinh 11D5
34 Lâm Phúc Thịnh 53622D07033 01/03/2007 Nam Kinh 11D5
35 Nguyễn Tuyết Thu 53622D5035 25/08/2007 Nữ Kinh 11D3
36 Trần Nguyễn Quốc Thuận 53622D5036 14/09/2007 Nam Hoa 11D3
37 Huỳnh Phạm Anh Thư 53622D04024 01/11/2006 Nữ Kinh 11D3
38 Trịnh Thị Thư 53622D5037 11/08/2007 Nữ Kinh 11D3
39 Nguyễn Nho Trương Tiến 53622D5038 05/01/2007 Nam Kinh 11D3
40 Trần Thị Thu Trâm 53622D5041 01/03/2007 Nữ Kinh 11D3
41 Lê Hoàng Tú Trinh 53622D04028 30/11/2005 Nữ Kinh 11D3
42 Trần Thị Thanh Tuyền 53622D5043 12/07/2007 Nữ Kinh 11D3
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43 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 53622D5045 23/05/2007 Nữ Kinh 11D3
44 Nguyễn Hà Vy 53622D04030 17/07/2006 Nữ Kinh 11D3
45 Nguyễn Thị Tuyết Vy 53622D5048 11/06/2007 Nữ Kinh 11D3
46 Lương Huỳnh Gia Huy 53622C1009 01/06/2006 Nam Kinh 11C1
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